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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 3, năm học 2021 - 2022

Mã học phần: 7NA0280
Tên học phần: Tiếng Anh Văn Phòng
Mã nhóm lớp học phần: 213_7NA0280_01
Thời gian làm bài (phút/ngày): 5 phút/cặp sinh viên
Hình thức thi: Thuyết trình

Đề bài: 
Prepare a presentation about ONE of the following topics

Topic 1: Tips for better work-life balance
Topic 2: Talk about what an accountant does in his/her job
Topic 3: How to welcome visitor to your office in English
Topic 4: Review an app that helps office work easier
Topic 5: Advantages and disadvantages of working online
Topic 6: Talk about obligations, prohibition and permission of an ideal company

Tiêu chí chấm điểm và thang điểm (Rubric): 

	Tiêu chí
	Trọng số
(%)
	Tốt
8.0 - 10

	Khá
6.5-7.9

	Trung bình
5.0-6.4

	Yếu/Kém
<5.0

	Từ vựng
	40
	Có lượng từ vựng phong phú, sử dụng từ vựng thích hợp trong ngữ cảnh giao tiếp.
	Có lượng từ vựng vừa đủ để diễn đạt trong chủ đề, sử dụng từ vựng thích hợp để giao tiếp.
	Có lượng từ vựng hạn chế nhưng có sử dụng từ vựng phù hợp với nội dung giao tiếp.
	Có lượng từ vựng hạn chế, không sử dụng từ thích hợp cho ngữ cảnh.

	Phát âm
	20
	Phát âm tốt, có một số lỗi sai nhưng không gây khó hiểu cho người nghe. Có nhấn âm trong từ và trong câu,và ngữ điệu thích hợp, linh hoạt.
	Phát âm tốt, có một số lỗi sai nhưng không gây khó hiểu cho người nghe. Có nhấn âm (Word stress) và ngữ điệu thích hợp.
	Phát âm chưa đúng một số âm nhưng không gây khó hiểu cho người nghe. 
	Phát âm không rõ ràng, gây khó hiểu cho người nghe.

	Độ lưu loát
	20
	Trả lời lưu loát, trình bày rõ ràng, mạch lạc, bài nói có tổ chức, giao tiếp trôi chảy. 
	Trả lời khá liền mạch, lưu loát, có đôi khi ngập ngừng để tìm ý và sửa lỗi sai nhưng không gây khó hiểu cho người nghe. 
	Trả lời có ngập ngừng nhiều nhưng vẫn cố gắng diễn đạt ý tưởng.
	Trả lời ngập ngừng, gây khó hiểu.

	Minh họa
	20
	Có sử dụng hình ảnh minh họa đẹp mắt, phù hợp với nội dung. Phông chữ đẹp, rõ ràng, dễ nhìn, bố cục nội dung sắp xếp hợp lý.
	Có sử dụng hình ảnh minh hoạ. Hình ảnh phù hợp, phông chữ dễ nhìn.
	Có sử dụng hình ảnh minh họa đầy đủ. Chọn phông chữ phù hợp, rõ ràng.
	Có sử dụng hình ảnh minh họa đơn giản nhưng không đầy đủ. 
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